
PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 18/12/2015 Ca thi: 09h00 - 10h00

1 1 64CCKT2001 Dương Thị Lan Anh 64CCKT02

2 2 64CCKT2002 Nguyễn Thị Chinh 64CCKT02

3 3 64CCKT2003 Nguyễn Thị Dung 64CCKT02

4 4 64CCKT2004 Nguyễn Thị Hiền 64CCKT02

5 5 64CCKT2006 Nguyễn Thị Huệ 64CCKT02

6 6 64CCKT2005 Nguyễn Thị Bích Huệ 64CCKT02

7 7 64CCKT2007 Lê Thị Thanh Hương 64CCKT02

8 8 64CCKT2008 Nguyễn Thị Thu Hường 64CCKT02

9 9 64CCKT2010 Đào Diệu Linh 64CCKT02

10 10 64CCKT2011 Trần Thị Thanh Loan 64CCKT02

11 11 64CCKT2012 Nguyễn Hương Lý 64CCKT02

12 12 64CCKT2013 Nguyễn Thị Nghĩa 64CCKT02

13 13 64CCKT2014 Nguyễn Thị Thuý 64CCKT02

14 14 64CCKT2015 Nguyễn Thị Huyền Trang 64CCKT02

15 15 64CCKT2016 Trần Thị Thu Trang 64CCKT02

Danh sách gồm 15 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 18/12/2015 Ca thi: 07h00 - 08h00

1 1 65DCKT10155 Đỗ Văn Cương 65DCDT11

2 2 65DCDT11429 Đinh Đức Duẩn 65DCDT11

3 3 65DCDT40000 Hoàng Nhật Anh Dũng 65DCDT11

4 4 65DCDT9500 Hoàng Nhật Anh Dũng 65DCDT11

5 5 65DCDT13757 Vũ Thành Đồng 65DCDT11

6 6 65DCDT11416 Tạ Quang Hiếu 65DCDT11

7 7 65DCDT14042 Nguyễn Như Hoàng 65DCDT11

8 8 65DCDT13598 Nguyễn Văn Hoàng 65DCDT11

9 9 65DCDT11422 Võ Minh Hoàng 65DCDT11

10 10 65DCDT11415 Trần Duy Hùng 65DCDT11

11 11 65DCDT12264 Ngô Văn Quang Huy 65DCDT11

12 12 65DCDT14217 Đặng Thị Hương 65DCDT11

13 13 65DCDT12262 Trần Thị Thu Hường 65DCDT11

14 14 65DCDT13764 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 65DCDT11

15 15 65DCDT14041 Trần Nho Ninh 65DCDT11

16 16 65DCDT11436 Vương Ngọc Phúc 65DCDT11

17 17 65DCDT21396 Phạm Văn Sang 65DCDT11

18 18 65DCDT14040 Phạm Văn Thái 65DCDT11

19 19 65DCDT11431 Nguyễn Văn Thế 65DCDT11

20 20 65DCDT11417 Ngô Thị Huyền Trang 65DCDT11

21 21 65DCDT13599 Nguỵ Văn Tráng 65DCDT11

Danh sách gồm 21 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 18/12/2015 Ca thi: 14h00 - 15h00

1 1 65DCTH14251 Nguyễn Thế Bảo 65DCHT11

2 2 65DCHT14128 Vũ Viết Công 65DCHT11

3 3 65DCHT14421 Nguyễn Trọng Cường 65DCHT11

4 4 65DCDT11443 Cao Trí Dũng 65DCHT11

5 5 65DCHT14419 Trần Huy Duy 65DCHT11

6 6 65DCHT14194 Trần Quang Duy 65DCHT11

7 7 65DCDT13974 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

8 8 65DCHT10280 Vũ Xuân Hiến 65DCHT11

9 9 65DCHT13676 Phan Thị Hương 65DCHT11

10 10 65DCDT11438 Lê Quân Kiên 65DCHT11

11 11 65DCHT13485 Nguyễn Tùng Lâm 65DCHT11

12 12 65DCHT10281 Đỗ Thị Mỹ Linh 65DCHT11

13 13 65DCHT10278 Nguyễn Tuấn Linh 65DCHT11

14 14 65DCDT11442 Vũ Văn Luân 65DCHT11

15 15 65DCDT10949 Lê Ngọc Minh 65DCHT11

16 16 65DCDT11428 Nguyễn Như Mỹ 65DCHT11

17 17 65DCHT13656 Lại Thị Thu Phương 65DCHT11

18 18 65DCHT32254 Nguyễn Công Thành 65DCHT11

19 19 65DCHT30307 Nguyễn Văn Thành 65DCHT11

20 20 65DCHT13669 Đỗ Đức Thắng 65DCHT11

21 21 65DCHT13484 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 65DCHT11

22 22 65DCHT11440 Lê Đức Trung 65DCHT11

23 23 65DCHT14006 Lê Anh Tuấn 65DCHT11

24 24 65DCHT10283 Nguyễn Đức Việt 65DCHT11

Danh sách gồm 24 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 18/12/2015 Ca thi: 08h00 - 09h00

1 1 65DCOT11149 Nguyễn Thế Anh 65DCOT11

2 2 65DCOT13960 Nguyễn Song Bá 65DCOT11

3 3 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 65DCOT11

4 4 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

5 5 65DCOT11151 Nguyễn Văn Bộ 65DCOT11

6 6 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

7 7 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

8 8 65DCOT11159 Chu Ngọc Đạt 65DCOT11

9 9 65DCOT13002 Chu Văn Đăng 65DCOT11

10 10 65DCOT11139 Nguyễn Văn Đồng 65DCOT11

11 11 65DCOT11142 Nguyễn Trung Hà 65DCOT11

12 12 65DCOT11172 Nguyễn Văn Hải 65DCOT11

13 13 65DCOT11220 Phạm Ngọc Hải 65DCOT11

14 14 65DCOT11144 Trần Thái Hậu 65DCOT11

15 15 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 65DCOT11

16 16 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 65DCOT11

17 17 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 65DCOT11

18 18 65DCOT11170 Hoàng Hải Hùng 65DCOT11

19 19 65DCOT10679 Phạm Bá Hùng 65DCOT11

20 20 65DCOT31341 Trần Quang Huy 65DCOT11

21 21 65DCOT11224 Trần Quang Hưng 65DCOT11

22 22 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh 65DCOT11

23 23 65DCOT12552 Phạm Văn Kiên 65DCOT11

24 24 65DCOT12550 Trần Trung Kiên 65DCOT11

25 25 65DCOT11219 Trần Văn Lãm 65DCOT11

26 26 65DCOT11190 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

27 27 65DCOT11136 Vũ Văn Linh 65DCOT11

28 28 65DCOT11135 Nguyễn Viết Long 65DCOT11

29 29 65DCOT11171 Lưu Quang Minh 65DCOT11

30 30 65DCOT11153 Hoàng Thế Thanh Nam 65DCOT11

31 31 65DCOT11229 Nguyễn Hữu Quảng 65DCOT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 32 65DCOT11148 Kim Anh Quân 65DCOT11

33 33 65DCOT11196 Lê Hồng Quân 65DCOT11

34 34 65DCOT33753 Quách Mạnh Quân 65DCOT11

35 35 65DCOT11226 Lê Đức Quyền 65DCOT11

36 36 65DCOT12229 Lê Xuân Sơn 65DCOT11

37 37 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

38 38 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái 65DCOT11

39 39 65DCOT11150 Nguyễn Văn Thái 65DCOT11

40 40 65DCCS20676 Đỗ Tiến Thành 65DCOT11

41 41 65DCOT11222 Lê Xuân Thành 65DCOT11

42 42 65DCOT11141 Nguyễn Văn Thắng 65DCOT11

43 43 65DCOT11160 Phan Chiến Thắng 65DCOT11

44 44 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 65DCOT11

45 45 65DCOT11228 Nguyễn Bá Tiến 65DCOT11

46 46 65DCOT11221 Nguyễn Quốc Tới 65DCOT11

47 47 65DCOT11197 Lương Anh Tuấn 65DCOT11

48 48 65DCOT11194 Nguyễn Công Tuấn 65DCOT11

49 49 65DCOT11201 Vũ Văn Tuấn 65DCOT11

50 50 65DCOT11185 Đinh Quang Tùng 65DCOT11

51 51 65DCOT11147 Nguyễn Kiêm Tùng 65DCOT11

52 52 65DCOT11191 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

53 53 65DCOT11181 Phạm Ngọc Vũ 65DCOT11

Danh sách gồm 53 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


